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NĂM HỌC 2022-2023 
 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 
1. ĐẠI SỐ: Chương VI: Hàm số và đồ thị 
Bài 15. Hàm số 
1. Xác định hàm số 
2. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số. 
3. Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số dựa vào đồ thị. 
4. Đồ thị hàm số. 
Bài 16. Hàm số bậc 2 
1. Sự biến thiên của hàm số bậc hai. 
2. Tọa độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị hàm số bậc hai. 
3. Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc hai và đường thẳng. 
4. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai. 
5. Ứng dụng thực tế. 
Bài 17. Dấu của tam thức bậc 2 
1. Dấu tam thức bậc hai. 
2. Bất phương trình bậc hai. 
3. Ứng dụng thực tế. 
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc 2 
1. Giải phương trình chứa ẩn trong căn bậc hai. 
2. Ứng dụng thực tế. 
2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
Bài 19. Phương trình đường thẳng 
1. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương, hệ số góc của đường thẳng. 
2. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng. 
3. Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước. 
Bài 20. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Góc và khoảng cách. 
1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình của chúng. 
2. Tính góc giữa hai đường thẳng. 
3. Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
4. Viết phương trình đường thẳng có liên quan đến yếu tố góc và khoảng cách. 
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ 
1. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình. 
2. Viết phương trình đường tròn. 
3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm. 
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
A. TRẮC NGHIỆM 

Bài 15. Hàm số 
Câu 1. Xét hai đại lượng x, y phụ thuộc vào nhau theo các hệ thức dưới đây. Những trường hợp nào thì y 
không là hàm số của x? 

A. 22 1y x  . B. 22 3 4y x x   . C. 4 2y x . D. 2 3y x  . 

Câu 2. Cho hàm số được cho bởi bảng sau 
Giờ đo 
nhiệt độ 

1 4 7 10 13 16 19 22 

Nhiệt độ 
(0C) 

28 27 28 32 31 29 28 27 

Bảng 1. Dự báo thời tiết ngày 01/05/ 2022 tại Hà Nội 



Tập xác định của hàm số là 
                 A.  27; 28;29;31;32 .                                               B.  1;4;7;10;13;16;19;22 .         

                 C.  1; 4;7;10;13;16;19;22;27;28;29;31;32 .             D. * . 

Câu 3. Tập xác định của hàm số 4 22018 2019y x x    là 

A.  1;  . B.  ;0 . C.  0;  . D.  ;  . 

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là ? 

                 A. 3 23 1y x x   .          B. 
2 2x

y
x


 .            C. 

2

2 3x
y

x


 .              D. 

2

1

x
y

x





 

Câu 5. Tập xác định D  của hàm số 
5 2

1

x
y

x





 là 

A. D  . B.  1;D   . C.  1;D  . D.  \ 1D R . 

Câu 6. Tập xác định của hàm số 
2

3

5 6

x
y

x x




 
 là 

A.  \ 1;6D    B.  \ 1; 6D    C.  1;6D    D.  1; 6D    

Câu 7. Tập xác định D  của hàm số 3 1y x   là 

A.  0;D  . B.  0;D  . C. 
1

;
3

D    
. D. 

1
;

3
D    

 
. 

Câu 8 Tập xác định của hàm số 4 2y x x     là 

A.  2;4D   B.  2;4D            C.  2;4D        D.    ;2 4;D      

Câu 9.  Tập xác định của hàm số 
3 4

1

x
y

x





là 

A.  \ 1 . B.  . C.  1; . D.  1; . 

Câu 10. Cho hàm số  y f x  có tập xác định là  5;5  và đồ thị của nó được biểu diễn bởi hình dưới 

đây. 

 
Tập giá trị của hàm số là 

A.  5;5 . B.  . C.  2;2 . D.  0;2 . 

Câu 11. Hàm số 
1

y
x

  có 

A. Tập xác định là  0\  và tập giá trị là .         B. Tập xác định và tập giá trị cùng là 

 0\ .        

C. Tập xác định là  và tập giá trị là  0\ .           D. Tập xác định và tập giá trị cùng là .            

Câu 12. Cho hàm số  
2 3 1;  1 

2     ;   1

x x khi x
f x

x khi x

   
 

  
. Tính  2f  . 

A. 1 . B. 4. C. 7 . D. 0. 
Câu 13. Chọn khẳng định đúng. 

A. Hàm số ( )y f x  được gọi là nghịch biến trên K  nếu 1 2 1 2 1 2; ,  ( ) ( )x x K x x f x f x     . 



B. Hàm số ( )y f x  được gọi là đồng biến trên K  nếu 1 2 1 2 1 2; ,  ( ) ( )x x K x x f x f x     . 

C. Hàm số ( )y f x  được gọi là đồng biến trên K  nếu 1 2 1 2 1 2; ,  ( ) ( )x x K x x f x f x     . 

D. Hàm số ( )y f x  được gọi là đồng biến trên K  nếu 1 2 1 2 1 2; ,  ( ) ( )x x K x x f x f x     . 
Câu 14. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. 

 
Chọn đáp án sai. 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1  .    B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1; . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .        D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0 . 

Câu 15. Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới. 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;3 . 

Câu 16. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Đặt    5h x x f x  . Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A.      3 1 2h h h   B.      1 2 3h h h   

C.      2 1 3h h h   D.      3 2 1h h h   

Câu 17. Điểm sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
2 4 4x x

y
x

 
 ? 

A.  2;0A . B. 
1

3;
3

B  
 
 

. C.  1; 1C  . D.  1; 3D   . 

Câu 18. Cho hàm số   2

5

x a
f x

x





 có  4 13f   . Khi đó giá trị của a là 

A. 11a  . B. 21a  . C. 3a   . D. 3a  . 
Câu 19. Đường cong trong hình nào dưới đây không phải là đồ thị của một hàm số  y f x ? 



 
A.  B.  C.  D.  

Câu 20. Cho hàm số 3 23 3y x x   . Có bao nhiêu điểm trên đồ thị hàm số có tung độ bằng 1? 
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 21. Cho hàm số  
2

2 2 3
khi 2

1
1           khi 2

x
x

f x x
x x

  
  

  

. Tính    2 2P f f   . 

A. 
5

3
P  . B. 

8

3
P  . C. 6P  . D. 4P  . 

Bài 16. Hàm số bậc 2 

Câu 1. Cho hàm số bậc hai   có đồ thị , đỉnh của  được xác định bởi công 

thức nào? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 2. Trục đối xứng của đồ thị hàm số ,  là đường thẳng nào dưới đây? 

A.  B.  C.  D. 
2

b
y

a
  . 

Câu 3. Hàm số ,  đồng biến trong khoảng nào sau đây? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 4. Hàm số 2 4 11y x x     đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? 
A. ( 2; )   B. ( ; )   C. (2; )  D. ( ; 2)   

Câu 5. Parabol  có phương trình trục đối xứng là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 6. Cho hàm số 2y ax bx c    có bảng biến thiên dưới đây. Đáp án nào sau đây là đúng? 

 
A. 2 2 2.y x x    B. 2 2 2.y x x    C. 2 + 3 2.y x x   D. 2 2 2.y x x     

Câu 7. Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x     là bảng nào sau đây? 

A. . B. . 

C. . D. . 

2  y ax bx c  0a  P  P

;
2 4

   
 

b
I

a a
;

4

   
 

b
I

a a
;

4

 
 
 
b

I
a a

;
2 2

   
 

b
I

a a
2y ax bx c   ( 0)a 

.
2

b
x

a
  .

2

c
x

a
  .

4
x

a


 

2y ax bx c   ( 0)a 

; .
2

b

a
   
 

; .
2

b

a
   
 

; .
4a

   
 

; .
4a

   
 

2 2 3y x x   
1x   2x  1x  2x  



Câu 8. Parabol có hoành độ đỉnh là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 9. Điểm  là đỉnh của Parabol nào sau đây? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 10. Cho  đi qua điểm  Khi đó 

A.  B.  C.  D.  
Câu 11. Đồ thị hàm số ,  có hệ số  là 

 
A.  B.  C.  D.  
 

Câu 12. Cho parabol  có đồ thị như hình sau 

 
Phương trình của parabol này là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 13. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số  

 

A. Hình 1.                     B. Hình 2.                  C. Hình 3.                D. Hình 4. 
Câu 14. Cho hàm số 2y ax bx c    có đồ thị là parabol trong hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

 
A. 0;  0;  0a b c   . B. 0;  0;  0a b c   . C. 0;  0;  0a b c   . D. 0;  0;  0a b c   . 

Câu 15. Cho hàm số . Có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi mệnh đề nào đúng? 

  2:  2 6 3P y x x   

3x   3

2
x 

3

2
x   3x 

 2;1I 
2 4 5y x x   22 4 1y x x   2 4 5y x x   2 4 3y x x  

2( ) : 1P y x bx    1;3 .A 

1.b   1.b  3.b  2.b  
2y ax bx c   ( 0)a  a

0.a  0.a  1.a  2.a 

2y ax bx c  

2 1y x x    22 4 1y x x   2 2 1y x x   22 4 1y x x  
2 2 3y x x  

Hình 2

x

y

O 1

Hình 3

x

y

O 1

Hình 4

x

y

O 1

2y ax bx c  



 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 16. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . 

A. . B. . C. . D. . 
Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  đạt được tại 

A. . B. . C. . D. . 
Câu 18. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?. 

A. Đồ thị hàm số không cắt trục tung.  
B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại gốc tọa độ. 
C. Đồ thị hàm số không có trục đối xứng.  
D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . 

Câu 19. Tọa độ giao điểm của đường thẳng  và parabol  là 

A.  và . B.  và . C.  và . D.  và . 

Câu 20. Gọi  và  là tọa độ giao điểm của  và . Giá trị của 

 bằng. 
A. 7. B. . C. 15. D. . 

 
Bài 17. Dấu của tam thức bậc 2 

Câu 1. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

A.   23 2 5f x x x    là tam thức bậc hai. B.   2 4f x x   là tam thức bậc hai. 

C.   33 2 1f x x x    là tam thức bậc hai. D.   4 2 1f x x x    là tam thức bậc hai. 

Câu 2. Cho   2f x ax bx c   ,  0a   và 2 4b ac   . Cho biết điều kiện của   khi  f x  luôn cùng 

dấu với hệ số a  với mọi x . 
A. 0  . B. 0  . C. 0  . D. 0  . 

Câu 3. Cho   2f x ax bx c   ,  0a  . Điều kiện để   0,f x x    là 

A. 
0

0

a 
 

. B. 
0

0

a 
 

. C. 
0

0

a 
 

. D. 
0

0

a 
 

. 

Câu 4. Cho   2f x ax bx c   ,  0a  . Điều kiện để   0,f x x    là 

A. 
0

0

a 
 

. B. 
0

0

a 
 

. C. 
0

0

a 
 

. D. 
0

0

a 
 

. 

Câu 5. Cho   2f x ax bx c   ,  0a   và 2 4 0b ac    . Khi đó mệnh đề nào đúng? 

      A.   0,f x x   .           B.   0,f x x   .     C.  f x  không đổi dấu.    D. Tồn tại x để 

  0f x   

Câu 6. Cho hàm số   2f x ax bx c    có đồ thị như hình vẽ dưới đây. 

0, 0, 0a b c   0, 0, 0a b c   0, 0, 0a b c   0, 0, 0a b c  
2 4 1y x x  

3 1 3 13
2 2 3y x x  

2x   1x   0x  1x 
22 3 1y x x  

1
: 4d y x   2 7 12y x x  

 2;6  4;8  2;2  4;8  2; 2  4;0  2;2  4;0

 ;A a b  ;B c d   2: 2P y x x  : 3 6y x  

b d
7 15



 
Khẳng định nào sau đây đúng? 
A.    0, 0; 2f x x   . B.    0, 0; 2f x x   . 

C.    0, 1;f x x    . D.    0, 0;2f x x   . 

Câu 7. Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi x ? 
A.   2 1f x x x   . B.   2 2 1f x x x   .  C.   2 1f x x x    . D.   2 4f x x x   . 

Câu 8.  Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức   2 6f x x x     ? 

A. . B. . 

C. . D. . 
Câu 9.  Tam thức 2 2 3  y x x  nhận giá trị dương khi và chỉ khi 

A. –3x  hoặc –1x . B. –1x  hoặc 3x . C. –2x  hoặc 6x . D. –1 3 x . 
Câu 10.  Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi 2x ? 

A. 2 5 6x x  . B. 216 x . C. 2 2 3x x  . D. 2 5 6x x   . 
Câu 11. Cho tam thức   2 8x 16f x x   . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Phương trình   0f x   vô nghiệm. B.   0f x   với mọi x . 

C.   0f x   với mọi x . D.   0f x   khi 4x  . 

Câu 12. Tìm tập xác định của hàm số 22 5 2y x x   . 

A. 
1

;
2

D
    

. B. [2; ) .         C. 
1

; [2; )
2

     
. D. 

1
;2

2
 
  

. 

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình 22 14 20 0x x    là 

A.    ;2 5;S     . B.    ;2 5;S     . 

C.  2;5S  .                                       D.  2;5S  . 

Câu 14. Bất phương trình 2 2 3x x   có bao nhiêu nghiệm nguyên? 
A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 15.  Để    2 1 2 7 0f x x m x m       với mọi x thì 

A. 3 9m   . B. 3 9m m    .       C. 3 9m   . D. 3 9m m    . 
Câu 16.  Cho 2( ) 2 ( 2) 4f x x m x m      . Tìm m  để ( )f x âm với mọi x . 

A. 14 2m   . B. 14 2m   .            C. 2 14m   . D. 14m    hoặc 2m  . 
Câu 17. Tìm tất cả giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 2 1 0x x m      vô nghiệm 

A. 0m  . B. 0m  . C. 0m  . D. 0m  . 
Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình    21 2 1 3 8 0m x m x m       

nghiệm đúng với mọi x . 

A. 1m   . B. 3m  . C. 
3

2
m   . D. 

3
3

2
m   . 

Câu 19. Cho phương trình    22 1 2 2 4 0m x m x m      . Tất cả các giá trị của m để phương trình đã 

cho có hai nghiệm trái dấu là 



8 
 

A. 

1

2
4

m

m

 



. B. 

1
4

2
m  . C. 

1
4

2
m  . D. 

1

2
4

m

m

 



. 

Câu 20. Phương trình  2 1 1 0x m x     vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 1.m   B. 3 1.m    C. 3m    hoặc 1.m        D. 3 1.m    
 

Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc 2 

Câu 1. Phương trình 2 3 4 2 2x x x     có tập nghiệm là 

A.  2;3 . B.  1;6 . C.  3;2 . D.  6;1 . 

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 22 9 9 3x x x     là  

A.  6 . B. . C.  3 . D.  3;6 . 

Câu 3. Số nghiệm của phương trình 2 3 3 1x x    là 
A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 4. Số nghiệm của phương trình 3 2x x   là 
A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 0 . 

Câu 5. Phương trình 22 3 5 1x x x     có nghiệm là 
A. 1x  . B. 2x  . C. 3x  . D. 4x  . 

Câu 6. Tổng các nghiệm của phương trình: 2 1 2x x    bằng: 
A. 6 . B. 1 . C. 5 . D. 2 . 

Các câu hỏi trong bài 19, 20, 21 đều xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy 
 

Bài 19. Phương trình đường thẳng 
Câu 1. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2 3 6 0x y    là  

A.  4 2; 3n  


. B.  2 2;3n 


. C.  3 3;2n 


. D.  1 3;2n  


. 

Câu 2. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
2 3

3

x t

y t

 
   

 là 

A.  1 2; –3 .u 


 B.  2 3; –1 .u 


 C.  3 3;  1 .u 


 D.  4 3; –3u 


. 

Câu 3: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  3;2A   và 

 ?1;4B  

A.  1 1;2 .u 


 B.  2 2 .;1u 


 C.  3 2;6 .u  


 D.  4 1;1 .u 


 

Câu 4. Đường thẳng chứa trục Ox có vectơ chỉ phương là 

A.  1 1;0 .u 


 B.  2 .1;1u 


 C.  3 0;6 .u 


 D.  4 0; 1 .u  


 

Câu 5. Đường thẳng chứa trục Ox có vectơ pháp tuyến là 

A.  1 1;0 .u 


 B.  2 .1;1u 


 C.  3 1;0 .u 


 D.  4 0; 1 .u  


 

Câu 6. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 1
3 2

x y
   là 

A.  4 2;3u  


 B.  2 3; 2u  


 C.  3 3;2u 


 D.  1 2;3u 


 

Câu 7. Cho đường thẳng   : 3 7 15 0d x y   . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.  7;3

u là vecto chỉ phương của  d . B.  d có hệ số góc 

3

7
k . 

C.  d  không đi qua góc tọa độ. D.  d  đi qua hai điểm
1

;2
3

  
 

M và  5;0N . 

Câu 8. Đường thẳng nào trong các đáp án sau có hệ số góc bằng 1. 
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A. 
2

3 2

x t

y t

 
  

. B. 
2 4

3 2

x t

y t

  
  

. C. 
2

2 3

x t

y t

 
   

. D. 
2 2

3 2

x t

y t

  
  

. 

Câu 9. Cho đường thẳng   có phương trình tổng quát: . Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ 
phương của đường thẳng . 

A.  B.  C.  D.  

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây đúng? Đường thẳng   : 2 5 0d x y   : 

A. Đi qua  1; 2A  .  B. Có phương trình tham số:  
2

x t
t R

y t


  

. 

C.  d  có hệ số góc 
1

2
k  . D.  d  cắt  d có phương trình: 2 0x y  . 

Câu 11. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua  3;4A  và có vectơ chỉ phương  3; 2u  


 

A. 
3 3

2 4

x t

y t

 
   

. B. 
3 6

2 4

x t

y t

 
   

. C. 
3 2

4 3

x t

y t

 
  

. D. 
3 3

4 2

x t

y t

 
  

. 

Câu 12. Đường thẳng đi qua  1;2A  , nhận  2; 4n  


 làm vectơ pháp tuyến có phương trình là 

A. 2 4 0x y   . B. 4 0x y   . C. 2 5 0x y   . D. 2 4 0x y    . 

Câu 13. Cho hai điểm  1; 3A  ,  2;5B  . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm 

,  A B . 

A. 8 3 1 0x y   . B. 8 3 1 0x y   .    C. 3 8 30 0x y    . D. 3 8 30 0x y    . 

Câu 14.  Phương trình tham số của đường thẳng qua  1; 1M  ,  4;3N  là 

A. 
3

4

x t

y t

 
  

. B. 
1 3

1 4

x t

y t

 
  

. C. 
3 3

4 3

x t

y t

 
  

. D. 
1 3

1 4

x t

y t

 
   

. 

Câu 15. Cho ba điểm      1; 2 , 5; 4 , 1;4  A B C . Đường cao AA  của tam giác ABC có phương trình 

A. 3 4 8 0  x y . B. 3 4 11 0  x y . C. 6 8 11 0   x y . D. 8 6 13 0  x y . 

Câu 16. Cho hai điểm  1; 2A  ,  1;2B  . Đường trung trực của đoạn thẳng AB  có phương trình là 

A. 2 0x y  . B. 2 0x y  . C. 2 0x y  . D. 2 1 0x y   . 

Câu 17.  Lập phương trình tổng quát đường thẳng đi qua điểm  2;1A  và song song với đường thẳng 

2 3 2 0x y   . 
A. 3 2 8 0x y   . B. 2 3 7 0x y   . C. 3 2 4 0x y   . D. 2 3 7 0x y   . 

Câu 18  Cho đường thẳng 
2 3

:
1

x t

y t

 
    

 t  và điểm  1;  6M  . Phương trình đường thẳng đi qua 

M  và vuông góc với   là 
A. 3 9 0x y   . B. 3 17 0x y   . C. 3 3 0x y   . D. 3 19 0x y   . 

Câu 19. Cho đường thẳng : 2 1 0d x y    và điểm  2;3M . Phương trình đường thẳng   đi qua điểm 

M  và vuông góc với đường thẳng d  là 
A. 2 8 0x y   . B. 2 4 0x y   . C. 2 1 0x y   . D. 2 7 0x y   . 

Câu 20. Cho tam giác ABC có      2;3 , 1; 2 , 5;4 .  A B C Đường trung trực trung tuyến AM có phương 

trình tham số 

A. 
2

3 2 .


 

x

t
 B. 

2 4

3 2 .

  
  

x t

y t
 C. 

2

2 3 .

 
   

x t

y t
 D. 

2

3 2 .

 
  

x

y t
 

Câu 21. Cho tam giác ABC  với  2;4A ; ; . Trung tuyến  đi qua điểm nào dưới đây? 

A. . B. . C. . D. . 

–2 3 –1 0x y 


 3;2 .  2;3 .  –3;2 .  2; –3 .

 2;1B  5;0C CM

9
14;

2
 
 
 

5
10;

2
  
 

 7; 6   1;5
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Bài 20. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Góc và khoảng cách 
 

Câu 1. Góc giữa hai đường thẳng 1 1 1 1: 0a x b y c     và 2 2 2 2: 0a x b y c     được xác định theo công 

thức: 

A.   1 2 1 2
1 2 2 2 2 2

1 1 2 2

cos ,
.

a a bb

a b a b


  

 
. B.   1 2 1 2

1 2 2 2 2 2
1 1 2 2

cos ,
.

a a b b

a b a b


  

 
. 

C.   1 2 1 2
1 2 2 2 2 2

1 1 1 1

cos ,
a a b b

a b a b


  

  
. D.   1 2 1 2 1 2

1 2 2 2
cos ,

a a b b c c

a b

 
  


. 

Câu 2. Giao điểm M  của   1 2
:

3 5

 
   

x t
d

y t
 và   : 3 2 1 0   d x y . Toạ độ của M  là 

A. 
11

2; .
2

  
 

M  B. 
1

0; .
2

 
 
 

M  C. 
1

0; .
2

  
 

M  D. 
1

;0 .
2

M   
 

 

Câu 3. Cho đường thẳng 1 : 2 3 15 0d x y    và 2 : 2 3 0d x y   . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 1d  
và 2d  cắt nhau và không vuông góc với nhau.    B. 1d  

và 2d  song song với nhau. 

C. 1d  
và 2d  trùng nhau.                                                D. 1d  

và 2d  vuông góc với nhau. 

Câu 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 1

3 4
:

2 6

x t
d

y t

  
  

 và 2

2 2
:

8 4

x t
d

y t

 
   

 là 

A. trùng nhau.                               B. song song. 
C. vuông góc với nhau.                               D. cắt nhau nhưng không vuông góc nhau. 

Câu 5.  Cho đường thẳng d : 4x+3y-2=0 và d’ : 
1 3

2 4

x t

y t

  
  

 . Khi đó hai đường thẳng 

                  A. trùng nhau.                                             B. song song.                
                  C. cắt nhau nhưng không vuông góc.         D. vuông góc. 

Câu 6. Phương trình nào sau đây biểu diển đường thẳng không song song với đường thẳng   : 2 1d y x 
? 

A. 2 5 0.  x y  B. 2 5 0.  x y  C. 2 0.  x y  D. 2 5 0.  x y  

Câu 7.  Góc giữa hai đường thẳng : 3 7 0a x y    và : 3 1 0b x y   là 

A. 30 . B. 90 . C. 60 . D. 45 . 
Câu 8. Với giá trị nào của m  thì hai đường thẳng  1 : 3 4 1 0x y     và     2

2 : 2 1 1 0m x m y      

trùng nhau. 
A. 2m  . B. mọi m . C. không có m . D. 1m   . 

Câu 9. Cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình 1 : 3 4 15 0d x y   , 2 : 5 2 1 0d x y    và 

 3 : 2 1 9 13 0d mx m y m     . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để ba đường thẳng đã cho cùng đi 

qua một điểm. 

A. 
1

.
5

m                            B. 5.m    C. 
1

.
5

m    D. 5.m    

Câu 10. Tìm côsin góc giữa 2  đường thẳng 1 : 2 2 0x y   và 2 : 0x y  . 

A. 
10

.
10

 B. 2.  C. 
2

.
3

 D. 
3

3
. 

Câu 11. Tìm góc giữa  đường thẳng và . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 12. Đường thẳng  đi qua điểm  và tạo với đường thẳng 

 một góc . Khi đó  bằng 

2 1 : 6 5 15 0x y    2

10 6
:

1 5

x t

y t

 
   

90 60 0 45
3 0, ,ax by a b     1;1M

: 3 7 0x y    45 a b
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A.  B.  C.  D.  

Câu 13.  Cho  và . Tìm  để  

A. . B.  hoặc . C.  hoặc . D. . 

Câu 14.  Xác định giá trị của  để góc tạo bởi hai đường thẳng  và đường thẳng 

 một góc bằng . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 15. Lập phương trình  đi qua  và tạo với đường thẳng  một góc  

A.  B.  

C.  D.  

Câu 16. Cho điểm  và đường thẳng  với . Khi đó khoảng cách 

 là 

A. . B. . 

C. .  D. . 

Câu 17. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 18. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 19. Cho đường thẳng . Trong các điểm , , ,  

điểm nào cách xa đường thẳng  nhất? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 20. Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng 

A. 
1

10
. B. 

5

2
. C. 5 . D. 

1

5
. 

Câu 21. Cho đường thẳng d: x – y + 3 = 0. Phương trình đường thẳng song song với d và cách d một 
khoảng bằng 2  là 

A. 1 0x y    và 3 0x y   . B. 1 0x y   . 
C. 3 0x y   .                                       D. 3 0x y    và 1 0x y   . 

 
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ 

Câu 1. Xác định tâm và bán kính của đường tròn      2 2
: 1 2 9.C x y     

A. Tâm  1;2 ,I   bán kính 3R  . B. Tâm  1;2 ,I   bán kính 9R  . 

6. 4. 3. 1.

: 3 0d x y  ' : 1 0d mx y   m   1
cos , '

10
d d 

0m  4

3
m  0m  3

4
m  0m  3m  

a
2

1 2

x at

y t

 
  

3 4 12 0x y   45
2

; 14
7

a a  
2

; 14
7

a a  1; 14a a   2; 14a a   

  2;1A : 2 3 4 0d x y   45 .
5 11 0; 5 3 0.x y x y      5 11 0; 5 3 0.x y x y     

5 11 0; 5 3 0.x y x y      5 2 12 0; 2 5 1 0.x y x y     

 0 0;M x y : 0ax by c    2 2 0a b 

 ;Md 

 
0 0

; 2 2 2M

ax by c
d

a b c


 


   
0 0

; 2 2 2M

ax by c
d

a b c


 


 

 
0 0

; 2 2M

ax by c
d

a b


 


  
0 0

; 2 2M

ax by c
d

a b


 




 5; 1M  : 3 2 13 0x y   

13

2
2

28

13
2 13

 15;1M
2 3

:
x t

y t

 
  

5 1

10
10 16

5

: 21 11 10 0x y     20; 3M   0;4N  19;5P   1;5Q


N M P Q

1 :3 4 6 0d x y   2 : 6 8 13 0d x y  



12 
 

C. Tâm  1; 2 ,I   bán kính 3R  . D. Tâm  1; 2 ,I   bán kính 9R  . 

Câu 2. Phương trình đường tròn có tâm  1; 2I  và bán kính 5R   là 

A. 2 2 2 4 20 0x y x y     . B. 2 2 2 4 20 0x y x y     . 

C. 2 2 2 4 20 0x y x y     . D. 2 2 2 4 20 0x y x y     . 

Câu 3. Để 2 2 2 2 0 (1)x y ax by c      là phương trình đường tròn, điều kiện cần và đủ là 

A. 2 2 0a b c   . B. 2 2 0a b c   . C. 2 2 4 0a b c   . D. 2 2 4 0a b c  . 
Câu 4.  Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn? 

(I) 2 2 4 15 12 0x y x y     . 

(II) 2 2 3 4 20 0x y x y     . 

(III) 2 22 2 4 6 1 0x y x y     . 
A. Chỉ (I). B. Chỉ (II). C. Chỉ (III). D. Chỉ (I) và (III). 

Câu 5. Đường tròn 2 23 3 – 6 9 9 0x y x y     có bán kính bằng bao nhiêu? 

A. 
15

2
. B. 

5

2
. C. 25 . D. 5 . 

Câu 6. Tâm của đường tròn 2 2 010 1x y x    cách trục Oy một khoảng bằng 
A. 5. B. 0. C. 10. D. -5. 

Câu 7. Đường tròn tâm (3; 1)I   và bán kính 2R   có phương trình là 

A. 2 2( 3) ( 1) 4x y    .  B. 2 2( 3) ( 1) 4x y    . 

C. 2 2( 3) ( 1) 4x y    .  D. 2 2( 3) ( 1) 4x y    . 
Câu 8.  Đường tròn tâm ( 1; 2)I   và đi qua điểm (2;1)M  có phương trình là 

A. 2 2 2 4 5 0x y x y     . B. 2 2 2 4 3 0.x y x y      

C. 2 2 2 4 5 0x y x y     . D. 2 2 2 4 5 0.x y x y      
Câu 9. Cho hai điểm (5; 1)A  , ( 3;7)B  . Đường tròn có đường kính AB  có phương trình là 

A. 2 2 2 6 22 0x y x y     . B. 2 2 2 6 22 0.x y x y     

C. 2 2 2 1 0x y x y     . D. 2 2 6 5 1 0.x y x y      
Câu 10.  Đường tròn ( )C  tâm ( 4;3)I   và tiếp xúc với trục tung có phương trình là 

A. 2 2 3 04 9x y x y   . B. 2 2( 4) ( 3) 16x y    . 

C. 2 2( 4) ( 3) 16x y    . D. 2 2 8 6 12 0.x y x y      
Câu 11.  Đường tròn ( )C  tâm (4; 3)I  và tiếp xúc với đườngthẳng : 3 4 5 0x y    có phương trình là 

A. 2 2( 4) ( 3) 1x y    .  B. 2 2( 4) ( 3) 1x y    . 

C. 2 2( 4) ( 3) 1x y    .                                               D. 2 2( 4) ( 3) 1x y    . 

Câu 12. Cho ba điểm  3;  5A ,  2;  3B ,  6;  2C . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  có phương trình 

là 

A. 2 2 25 19 68 0x y x y     . B. 2 23 3 25 19 68 0x y x y     .  

C. 2 2 25 19 68 0x y x y     . D. 2 23 3 25 19 68 0x y x y     . 

Câu 13. Cho đường tròn      2 2
: 3 1 10C x y    . Phương trình tiếp tuyến của  C  tại  4;4A  là 

A. 3 5 0x y   . B. 3 4 0x y   . C. 3 16 0x y   . D. 3 16 0x y   . 

Câu 14. Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 4 = 0 và điểm A(1; 5). Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại 

điểm A có phương trình là 

                 A. y – 5 = 0.             B. y + 5 = 0.         C. x + y – 5 = 0.      D. x – y – 5 = 0. 
 

B. TỰ LUẬN 
Bài 1. Vẽ các parabol sau trên mặt phẳng Oxy. 



a.  2( ) : 4 3P y x x   .         b. 2( ) : 2P y x x            c. 2( ) : 2 4 3P y x x         d. 

21 3
( ) :

2 2
P y x x    Bài 2. Xác định parabol 2 1y ax bx    trong mỗi trường hợp sau 

a. Đi qua điểm M(1;-2) và N(-2;19).                            b. Có đỉnh I (-2;37) 
c. Có trục đối xứng là x = -1 và tung độ của đỉnh bằng 5.  
Bài 3. Xác định parabol 2y ax bx c    trong mỗi trường hợp sau 
a. Có đỉnh I (1;2) và đi qua điểm M(0;3). 
b. Đi qua điểm A (1;2) và có tung độ của điểm thấp nhất bằng 2. 
Bài 3. Giải các bất phương trình 
a. 23 2 1 0x x               b. 236 12 1 0x x          c. 2 2 2( ) 3( ) 2 0x x x x      

d. 
2

2 2

2 3 4 3
3 1.

2 2

x x x

x x

   
 

                  e. 
2

2

2 3
2

1

x x

x

 



 

Bài 4. Giải các phương trình sau 

a. 2 277 212 2x x x x                   b. 2 225 26x x x x     

c. 22 13 16 6x x x                 d. 2 3 1 4x x x             e. 2 3 3x x   . 

Bài 5. Cho tam thức   2 2 90f x x mx m    . Xác định tham số m  để  

a.   0  f x x             b.   0  f x x               c.    0  0;2f x x    

Bài 6. Cho tam thức   2 2 110f x x mx m     . Xác định tham số m  để  

a.   0  f x x               b.   0  f x x                c.    0  3;f x x     

Bài 7. Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số sau xác định với mọi x . 

 
2

1

( 1) 2( 2) 2
f x

m x m x m


    
 

Bài 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau nghiệm đúng với x   
2 23x 2( 1) 2 3 2 0  m x m m      . 

Bài 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau vô nghiệm 

   22 2 4 2 8 0m x m x m      . 

Bài 10. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1000 người. Với giá vé là 40.000đ trung bình sẽ có khoảng 300 
người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và 
thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10.000đ thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày. Tìm mức giá vé để 
doanh thu từ tiến bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất. 
Bài 11.  
Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở 
phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết 
rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh của hình chữ nhật. 
Tim kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa 
hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của hình chữ nhật. Lấy 3,14   và 
làm tròn kết quả đến chữ số thập phận thứ hai. 
 

 
Bài 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A (-1;0), B(1;2), C(3;3). 
a. Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng AB. 
b. Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
c. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC. 
d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và song song với BC. 
Bài 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác MNP có M (2;1), N(-3;0), P(1;4) 
a. Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ M của tam giác MNP. Tính diện tích tam giác MNP. 
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b. Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến kẻ từ N của tam giác MNP. 
c. Viết phương trình của đường trung bình của tam giác ứng với cạnh MN của tam giác MNP. 
Bài 14. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng : 2 5 0x y    . 

a. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A (3;1) và song song với với đường thẳng . 
b. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm B (-1;0) và vuông góc với với đường thẳng . 
c. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng  và cách điểm O một khoảng bằng 5 . 
d. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M (2;-3) trên đường thẳng . 

Bài 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;1) và đường thẳng 
2

:
2

x t

y t

 
  

. 

a. Tìm điểm N thuộc đường thẳng  sao cho 2MN  . 
b. Tim điểm A thuộc đường thẳng  sao cho tam giác ABC vuông tại A với B(1;1), C(-5;0). 
Bài 16. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình đường tròn (C) biết 
a. Có tâm I(3;1) và bán kính 2R  . 
b. Đường kính AB với A(4;1), B(-2;-5). 
c. Có tâm I(3;1) và đi qua điểm M(-1;7). 

d. Có tâm  1;2I   và tiếp xúc với đường thẳng : 2 7 0x y    . 

e. Có tâm I thuộc đường thẳng : 1 0x y     và đi qua hai điểm P(6;2), Q(-1;3). 

Bài 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 2 2 6 4 12 0x y x y     . Viết phương 

trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M(0;-2). 
--------------------------HẾT---------------------- 

 


